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BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG
Năm học 2014 – 2015 


I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG CỦA TRUNG TÂM:
1. Mặt mạnh:
Trung tâm Truyền thông - Thư viện đã được nhà trường xây dựng trên một mặt bằng rộng 608 m², được trang bị cơ sở vật chất cơ bản phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ bao gồm: 01 phòng làm việc diện tích 28 m²; phòng đọc thư viện và tra cứu Internet cho học sinh – sinh viên có diện tích 360 m² được chia ra thành ba khu vực: khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực đọc sách và khu vực tra cứu Internet; 01 kho sách có diện tích 168m² , phòng photo in ấn 52 m².
Thư viện nhà trường đã được trang bị một đường truyền Internet cáp quang, wifi với 17 máy vi tính nối mạng, phục vụ cho cán bộ giảng viên và học sinh sinh viên tra cứu tài liệu trên mạng miễn phí, phục vụ trực tuyến thư viện số tại địa chỉ www.lytc.tailieu.vn 
Kho sách của thư viện đã đáp ứng cơ bản các tài liệu phục vụ cho các chuyên ngành đào tạo của trường. Tổng số đầu sách đang lưu hành tính tại thời điểm tháng 8/2015 là 4213 đầu sách với 23.812 bản sách. Trong năm 2014 thư viện đưa thêm 137 giáo trình các môn học vào lưu hành phục vụ, triển khai việc xử lý nghiệp vụ phân loại chuyển đổi kho sách từ số phân loại nhan đề tài liệu BBK thành số phân loại nhan đề theo bảng phân loại DDC 23 mới nhất hiện đại nhất. Ngoài số lượng sách, hiện tại thư viện còn có 09 nhan đề báo, tạp chí cập nhật thông tin hàng ngày và “Tủ sách pháp luật” triển khai theo hình thức kho mở phục vụ bạn đọc tại phòng đọc chung của Trung tâm.
Trong năm học 2014 – 2015 bộ phận truyền thông đã thực hiện tốt việc bảo mật cho website của trường, kiểm tra, cập nhật thông tin lên website, phối hợp với các đơn vị trong việc triển khai chuyển đổi và xây dựng trang web mới www.lttc.edu.vn.
2. Hạn chế:
· Chưa hoàn thành được mục tiêu hiện đại hóa thư viện, chưa có phần mềm quản lý thư viện
· Số lượng sách tham khảo mua mới trong năm còn rất hạn chế.
· Số lượng học sinh sinh viên đến thư viện ít so với mặt bằng chung.
3. Thành tích đã đạt được:
· Trong năm học 2014 – 2015 thư viện có thành tích xây dựng thư viện nhà trường đạt danh hiệu “Thư viện xuất sắc” khối trung học phổ thông, danh hiệu do Sở giáo dục và Đào tạo thành phố công nhận
· Tập thể được công nhận là tập thể lao động tiên tiến vững mạnh
II. CÔNG VIỆC:
1.	Nhân sự: 09 người: 
	Biên chế: 06 người:
- 	Đỗ Tuấn Việt
- 	Nguyễn Hữu Thiện
-	Nguyễn Tứ Cảnh
- 	Trương Hữu Lộc
- 	Đặng Thu Hà
- 	Trần Thị Diễm Thúy
	Hợp đồng trường: 03 người
- 	Nguyễn Thị Nhung
- 	Nguyễn Thị Trang
- 	Hà Thị Hậu
2.	Phục vụ:
Trung tâm Truyền thông – Thư  viện có 02 bộ phận: Truyền thông và Thư viện. 
2.1. 	Truyền thông: 
Làm việc từ thứ hai – thứ sáu: Từ 9h00 – 17h00
Thứ bảy: Từ 7h00 – 11h30
Chiều:    Từ 13h30’ – 17h00
  2.2.Thư viện: Phục vụ từ thứ hai – thứ sáu :  Từ 7h00 – 17h00 (Kể cả buổi trưa)
 	Thứ bảy:  - Sáng từ 7h00’ – 11h30’
  - Chiều từ 13h30’ – 17h00
  2.3.	Phòng đọc và lưu hành: Làm việc theo ca
· Ca 1: Theo giờ hành chính chung của trường (Sáng từ 7h00 – 11h30; Chiều từ 13h30 – 17h00)
· Ca 2: Từ 8h00 – 17h00.
· Nhân viên trực theo lịch phân công của Trưởng đơn vị hàng tháng.
3.	Chuyên môn nghiệp vụ:
	STT
	Họ và Tên
	Chức danh
	Nhiệm vụ chung
	Giờ làm việc
	Sản phẩm

	1
	Đỗ Tuấn Việt
	Trưởng đơn vị
	Quản lý chung
	Giờ HC
	Chuyển đến từ 15/7/2015

	2
	Nguyễn Hữu Thiện
	Phó Trưởng đơn vị
	
	Giờ HC
	Chuyển đến từ 04/6/2015

	BỘ PHẬN THƯ VIỆN

	3
	Đặng Thu Hà
	Nhân viên 
	-Phụ trách phòng đọc chung, dán nhãn gáy sách sau phân loại.
	Theo ca
	8207 bản sách

	4
	Trần Thị Diễm Thúy
	Nhân viên 
	- Phụ trách chung bộ phận thư viện
- Văn thư của đơn vị
	Giờ HC
	

	5
	Nguyễn Thị Nhung
	Nhân viên 
	-Phụ trách chính lưu hành mượn  trả sách
-Biên mục tài liệu nội sinh, hỗ trợ biên mục sách trong kho theo DDC23
	Theo ca
	720nhan đề/3309 bản sách

	6
	Nguyễn Thị Trang
	Nhân viên 
	-Phụ trách kho sách
-Hỗ trợ biên mục sách trong kho theo DDC23
	Theo ca
	425nhan đề/6178 bản sách

	7
	Hà Thị Hậu
	Nhân viên 
	- Phụ trách chính việc biên mục sách trong kho theo DDC23 kiêm lưu hành sách
	Theo ca
	642nhan đề/3309 bản sách

	8
	Nguyễn Tứ Cảnh
	Nhân viên
	Thầy Nguyễn Tứ Cảnh là trường hợp cá biệt được nhà trường tạo điều kiện để làm việc do thầy có vấn đề về sức khỏe nên đơn vị tạm thời không phân việc cho thầy.
	Giờ HC
	

	BỘ PHẬN TRUYỀN THÔNG

	9
	Trương Hữu Lộc
	
Nhân viên 

	- Scan sách trong kho để chuẩn bị cho thư viện số
- Những việc liên quan đến truyền thông của trường 
	Theo ca
	Scan 236 nhan đề,
2304 ảnh (38Gb) lưu trữ



III. BÁO CÁO SỐ LIỆU:
1.       Bộ phận truyền thông:
· Nâng cấp phần mềm vi máy tính thư viện từ windows xp, office 2003 lên windows 2007, office 2010, cài Netop school máy vi tính thư viện, bảo trì máy vi tính trong thư viện. Đưa thông tin lên trang web trường, cập nhật lịch công tác trường, lịch công tác Sở lên trang web cũ (www.lytc.edu.vn), chuyển tin từ trang web cũ sang trang web mới (www.lttc.edu.vn). Quản lý tài sản máy móc thiết bị và thiết bị kỹ thuật chuyên dùng của trung tâm. Hỗ trợ hàng ngày trực quầy mượn máy vi tính từ 12h30 đến 13h30.
· Quản lý hình ảnh trường (2340 ảnh).
· Scan sách thư viện: 236 nhan đề
· Scan ảnh để lưu trữ với dung lượng 38 Gb lưu trữ.
2.       Bộ phận thư viện:
2.1.    Lưu hành tài liệu:
	Bạn đọc
	Mượn
	Trả
	Nợ
	Mất
	Sách đền
	Thành tiền

	HSSV
	1263
	1194
	64
	08
	17
	1.227.000

	CBGVNV
	452
	236
	709
	0
	22
	790.000

	Cộng:
	2.017.000



Chú thích:
-         Sách thất thoát (do HSSV nghỉ học, tạm ngừng học) chưa thu hồi: 08 nhan đề (số lượng 08 bản sách)
-       Số tiền 2.017.000 đồng trên do cô Trần Thị Diễm Thúy tạm giữ trong khi chờ quyết định xử lý của nhà trường theo đúng thủ tục.
2.2.    Phòng đọc chung:

	Bạn đọc
	Học tập
	Sử dụng MVT
	Bình quân người/ngày
	Ghi chú

	HSSV
	26.400
	5268
	120
	




2.4.    Tình trạng kho tài liệu in (sách):
		Kho sách thư viện có 22 kệ sách được đánh số thứ tự từ 1 - 22, với tổng  số 4213 nhan đề tài liệu (sách in) xếp giá– số lượng 23812 bản sách (tính đến ngày 31/7/2015).
		Thống kê số liệu của từng môn loại như sau:

	STT
	Môn loại
	Nhan đề
	Bản sách
	Ghi chú

	1
	Anh văn
	176
	828
	Kệ 3

	2
	Từ điển
	91
	339
	Kệ 3 + kệ 11

	3
	Chính trị
	202
	3290
	Kệ 4 + 9 + 10 +13 + 18

	4
	Cơ khí chế tạo
	71
	450
	Kệ 21 + 12

	5
	Cơ khí công nghệ kim loại
	26
	253
	Kệ 21 + 12

	6
	Cơ khí tiện
	12
	105
	Kệ 22 +12

	7
	Cơ khí vẽ kỹ thuật
	31
	306
	Kệ 21 + 12

	8
	Cơ khí hàn
	25
	170
	Kệ 22 +12

	9
	Cơ khí tổng loại
	109
	673
	Kệ 22 +12

	10
	Cơ khí cơ học
	47
	272
	Kệ 21 +12

	11
	Điện lạnh
	92
	582
	Kệ 6 + 12

	12
	Điện tử
	382
	1951
	Kệ 1 + 8 + 12

	13
	Điện
	249
	1575
	Kệ 2 + 12

	14
	Xe máy
	29
	72
	Kệ 15

	15
	Ô tô
	111
	712
	Kệ 15 + 12

	16
	Kinh tế
	3
	29
	Kệ 12

	17
	Lịch sử
	70
	144
	Kệ 16

	18
	Cắt may
	99
	577
	Kệ 13

	19
	Nấu ăn
	80
	235
	Kệ 13

	20
	Cắm hoa
	39
	83
	Kệ 14

	21
	Pháp luật
	165
	439
	Kệ 7 + 12

	22
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	101
	239
	Kệ 10 + 13

	23
	Tâm lý
	168
	425
	Kệ 16 + 13

	24
	Tin học
	398
	2644
	Kệ 19 + 20 + 12

	25
	Toán học
	88
	579
	Kệ 11 + 12

	26
	Vật lý
	51
	449
	Kệ 11 + 13

	27
	Hóa học
	46
	353
	Kệ 12 + 13

	28
	Văn hóa
	190
	487
	Kệ 5 + 12

	29
	Thơ
	34
	108
	Kệ 18 + 13

	30
	Văn học dân gian
	42
	115
	Kệ 18 + 13

	31
	Phê bình lý luận văn học
	42
	124
	Kệ 18 + 13

	32
	Phê bình bình luận văn học
	93
	278
	Kệ 18 + 13

	33
	Văn học nước ngoài
	281
	470
	Kệ 17 + 13

	34
	Văn học Việt Nam
	149
	362
	Kệ 17 + 13

	35
	Y học
	60
	117
	Kệ 14

	36
	Tài liệu
	49
	853
	Kệ 14 + 13 + 14

	37
	Tham khảo
	73
	375
	Kệ 14

	38
	Tủ sách học đường 
	8
	40
	Kệ 5

	39
	Bồi dưỡng
	44
	232
	Kệ 14 + 12

	40
	Sách giáo khoa
	140
	2406
	Kệ 5 + 7 + 14

	41
	Nga văn
	2
	16
	Kệ 18

	42
	Sách tặng
	44
	53
	Kệ 4

	43
	Địa lý và du lịch
	1
	2
	Kệ 9 

	
	TỔNG
	4213
	23812
	


-        Băng đĩa, hình ảnh: 45 bộ CD và 2340 hình ảnh, gồm có:
· CD về phát triển của trường từ 1986 – nay: 01 bộ
· CD hội thảo: 01
· Học tập tư tưởng HCM: 08
· CD Anh văn: 22
· CD kỹ thuật: 13
· Lưu trữ 2340 hình ảnh hoạt động của trường từ 1986 – nay.
-        Tài liệu số: 
	 Đã liên kết thiết lập thư viện số tại địa chỉ www.lytc.tailieu.vn.
2.5.    Tài liệu bổ sung (tài liệu được mua mới trong năm 2014-2015): 

	Stt
	Ngày bổ sung
	Số nhan đề
	Số bản
	Ghi chú

	1
	24/12/2014
	32
	240
	Sách tặng

	2
	4/2015
	24
	110
	

	3
	6/2015
	5
	10
	

	
	TỔNG
	61 nhan đề
	360 cuốn
	



IV.     PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM HỌC 2015 – 2016:
1.      Bộ phận truyền thông:
……………….
2.      Bộ phận thư viện:
2.1. Về công việc:
· Triển khai kế hoạch trang bị phần mềm quản lý thư viện, số hóa tài liệu trình Hiệu trưởng duyệt
· Bổ sung thêm máy vi tính tại phòng đọc chung
· Hoàn tất việc phân loại kho sách đưa vào phục vụ.  
2.2. Về phục vụ bạn đọc:
· Chuyển đổi công năng kho sách phục vụ từ hình thức kho đóng thành kho mở.
· Cài đặt phần mềm chuyên dụng cho các máy vi tính tại phòng đọc để phục vụ cho HSSV 
· Số hóa giáo trình nội sinh
· Triển khai một số hoạt động nghiệp vụ nhằm thu hút bạn đọc đến thư viện 
2.3. Về bổ sung tài liệu:
·   Bổ sung các tài liệu in cho các ngành mới mở, bổ sung sách tham khảo cho kho sách
V. NHỮNG KIẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT:
· Để hội nhập và phục vụ tốt hơn ngoài tâm huyết của cán bộ nhân viên Trung tâm Truyền thông – Thư viện rất cần sự quan tâm ủng hộ và sự đầu tư của nhà trường để hoàn thành mục tiêu hiện đại hóa của Trung tâm.
· Đề nghị nhà trường trang bị cho Trung tâm phần mềm quản lý thư viện để thuận tiện cho việc quản lý phục vụ. 
HIỆU TRƯỞNG	NGƯỜI BÁO CÁO  
 







  Trần Thị Diễm Thúy
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